	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM TIN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: TIN 7
Năm học 2020 – 2021
Thời gian làm bài: 45 phút


I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức: 
+ Nhận biết: Biết được nhu cầu sử dụng bảng trong đời sống và trong học tập. 
Thực hiện các thao tác với bảng tính như tạo, lưu, đóng bảng tính. 
Biết các phép toán sử dụng trong Excel.
+ Thông hiểu: Thực hiện được nhập dữ liệu, chọn các đối tượng trên trang tính. 
Biết cách nhập dùng công thức để tính toán.
+ Vận dụng: Biết các dạng dữ liệu trên trang tính. 
Biết sử dụng địa chỉ để thực hiện tính toán.
+ Vận dụng cao: Sử dụng các phím tắt để chọn nhiều khối rời nhau, chức năng của hộp tên, thanh công thức.
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học làm bài, kĩ năng sử dụng chuột và bàn phím.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Đề kiểm tra 
- Học sinh: Kiến thức đã học

III. MA TRẬN ĐỀ:
	Mức độ
  
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tống

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	VD
	VDC
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phần mềm bảng tính 
	2

0.5
	1

1
	
	
	
	
	
	
	3

1.5

	Làm việc với trang tính
	5

1.25
	
	
	
	2

0.5
	1

1
	2

0.5
	
	10

3.25

	Tính toán trên trang tính
	5

1.25
	
	
	1

3
	2

0.5
	
	2

0.5
	
	10

5.25

	TỔNG
	13
4.0
	1
3.0
	5
2.0
	4
1.0
	23
10


(Trong mỗi ô: góc trên bên trái là số câu, góc dưới bên phải là tổng điểm tương ứng)

	Người ra đề
	Tổ trưởng duyệt
	Duyệt BGH

	
	



	

	Trần Thùy Linh
	
	




	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM TIN

Đề chính thức
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: TIN 7
Năm học 2020 – 2021
Thời gian làm bài: 45 phút



A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  (Chọn đáp án đúng nhất và viết vào bài làm)
Câu 1: Đâu là chương trình bảng tính?
A. Paint		B. Mario		C. Microsoft Excel		D. Microsoft Word
Câu 2: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy sheet mặc định?
	A. 2 sheet mặc định			B. 3 sheet mặc định	
C. 4 sheet mặc định			D. 5 sheet mặc định
Câu 3: Dữ liệu kiểu số mặc định căn bên nào trong một ô tính?
		A.	 Giữa ô			B. Bên trái		C. Bên phải 			D. Không về bên nào 
Câu 4: Dữ liệu kiểu kí tự mặc định căn bên nào trong một ô tính?
		A. Giữa ô	 		B. Bên trái		C. Bên phải 			D. Không về bên nào
Câu 5: Trong các lệnh sau lệnh nào xóa dữ liệu?
		A. Save as			B. Insert			C. Home			D. Delete
Câu 6: Muốn chọn nhiều khối khác nhau ta nhấn giữ phím nào trong các phím sau?
		A. Shift			B. Alt			C. Ctrl			D. Enter							D. Tab
Câu 7: Để mở 1 trang tính mới ta phải thực hiện như thế nào?
	A. File  → New ;         			B. File  → Exit ;		
C. File  → Open;             			D. File  → Close;
Câu 8: Để lưu chương trình bảng tính Excel với tên mới ta làm như thế nào?
	       A. File → New						B. Edit → New			
		 C. File → Save  					D. File → Save as
Câu 9: Ta chọn lệnh File → Exit có chức năng gì?
A.  Mở bảng tính khác				B. Mở trang tính khác
C. Đóng bảng tính					D. Lưu bảng tính
Câu 10: Để chọn một hàng ta nháy chuột tại đâu?
A. Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột		B. Nháy chuột tại nút tên hàng
C. Nháy chuột tại nút tên cột						D. Nháy nút lệnh Bold
Câu 11: Để chọn một cột ta nháy chuột tại đâu?
A. Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột		B. Nháy chuột tại nút tên hàng
C.	Nháy nút lệnh Insert							D. Nháy chuột tại nút tên cột	
Câu 12: Chọn File → Save có chức năng gì?
A. Mở bảng tính mới							B. Đóng bảng tính
C. Lưu bảng tính						D. Đổi tên bảng tính
Câu 13: Hộp tên có chức năng gì?
		A.	 Hiển thị công thức				B. Hiển thị địa chỉ của ô đang được chọn
		C. Thanh bảng chọn					D. Hiển thị hàm
Câu 14: Kí hiệu phép lấy luỹ thừa của Excel là?
	A.  ^			B. *			C.  >			D. <
Câu 15: Kí hiệu phép chia trong chương trình bảng tinh Excel là?
	A.  /			B. :			C.  *			D. –
Câu 16: Để thay đổi thứ tự ưu tiên của phép tính ta sử dụng ngoặc nào?
	A. ( )			B. { }			C.  < >		D. [ ]
Câu 17: Thanh công thức có chức năng gì?
	A. Là tên hàng mà ô đó nằm trên.	 	B. Là tên cột mà ô đó nằm trên.	
	C. Hiển thị nội dung của ô được chọn.		D. Hiển thị địa chỉ
Câu 18: Thao tác nhập công thức vào một ô trang trang tính?
      	A. Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
B. Nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
      	C. Gõ dấu =, gõ Enter	 
D. Chọn ô, gõ dấu =, nhập công thức từ bàn phím, gõ Enter	
Câu 19: Giả sử tại ô A1=9, B1=10. Ta có công thức =A1+B1 vậy kết quả bằng bao nhiêu?
A. 19			B. 30			C. 11    		D. Không xác định
Câu 20: Giả sử tại ô A1=5, B1=20. Ta có công thức = A1+4+B1 vậy kết quả bằng bao nhiêu?
A. 25		 	B. 5			C. 29    		D. 20
		 			
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Chương trình bảng tính là gì? 								(1 đ)
Câu 2: Để tính giá trị biểu thức (28:7 + 4,7.5 – 35).6 trong ô C2 ta làm thế nào?	(1 đ)
Câu 3: Cho bảng tính sau:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 7A

	2
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Anh
	Tổng điểm

	3
	1
	Nguyễn Hoài An
	10.0
	8.5
	9.0
	?

	4
	2
	Võ Phúc Bình
	7.5
	6.5
	8.5
	?

	5
	3
	Hoàng Thùy Chi
	8.5
	7.5
	7.5
	?

	6
	4
	Lê Tấn Giang
	6.0
	9.5
	7.0
	?

	7
	5
	Trần Thiên Toàn
	9.5
	8.0
	6.5
	?

	8
	Điểm trung bình
	?
	?
	?
	

	9
	Điểm cao nhất
	?
	?
	?
	



a) Dùng hàm để tính tổng điểm ba môn học của mỗi học sinh?				(1.0 đ)
b) Dùng hàm để tính điểm trung bình của từng môn học? 					(1.0 đ)
c) Dùng hàm để xác định điểm cao nhất của từng môn học? 					(1.0 đ)
----- HẾT -----

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
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Đề chính thức
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mỗi câu đúng: 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	C



B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Trả lời
	Điểm

	1
(1 điểm)
	Chương trình bảng tính là phần mềm giúp:
- ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng
- thực hiện các tính toán (từ đơn giản đến phức tạp)
- xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.
	0.25
0.25
0.25
0.25


	2
(1 điểm)
	- Chọn ô C2
- Gõ dấu =
- Nhập: (28/7 + 4.7*5 – 3^5)*6
- Nhấn Enter.
	0.25 
0.25
0.25
0.25

	3
(3 điểm)
	a) Chọn ô F3.
  Nhập: = SUM(C3:D3)
  Enter
  Kéo thả từ ô F3 đến ô F7

b) Chọn ô C8.
  Nhập: = AVERAGE(C3:C7)
  Enter
  Kéo thả từ ô C8 đến ô E8

c) Chọn ô C9.
  Nhập: = MAX(C3:C7)
  Enter
  Kéo thả từ ô C9 đến ô E9
	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25


(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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Đề dự bị
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Năm học 2020 – 2021
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  (Chọn đáp án đúng nhất và viết vào bài làm)
Câu 1: Dữ liệu kiểu số mặc định căn bên nào trong một ô tính?
		A.	 Giữa ô			B. Bên trái		C. Bên phải 			D. Không về bên nào 
Câu 2: Dữ liệu kiểu kí tự mặc định căn bên nào trong một ô tính?
		A. Giữa ô	 		B. Bên trái		C. Bên phải 			D. Không về bên nào
Câu 3: Đâu là chương trình bảng tính?
A. Paint		B. Mario		C. Microsoft Excel		D. Microsoft Word
Câu 4: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy sheet mặc định?
	A. 2 sheet mặc định			B. 3 sheet mặc định	
C. 4 sheet mặc định			D. 5 sheet mặc định
Câu 5: Để mở 1 trang tính mới ta phải thực hiện như thế nào?
	A. File  → New ;         			B. File  → Exit ;		
C. File  → Open;             			D. File  → Close;
Câu 6: Để lưu chương trình bảng tính Excel với tên mới ta làm như thế nào?
	       A. File → New						B. Edit → New			
		 C. File → Save  					D. File → Save as
Câu 7: Trong các lệnh sau lệnh nào xóa dữ liệu?
		A. Save as			B. Insert			C. Home			D. Delete
Câu 8: Muốn chọn nhiều khối khác nhau ta nhấn giữ phím nào trong các phím sau?
		A. Shift			B. Alt			C. Ctrl			D. Enter							D. Tab
Câu 9: Ta chọn lệnh File → Exit có chức năng gì?
B.  Mở bảng tính khác				B. Mở trang tính khác
C. Đóng bảng tính					D. Lưu bảng tính
Câu 10: Để chọn một hàng ta nháy chuột tại đâu?
A. Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột		B. Nháy chuột tại nút tên hàng
C. Nháy chuột tại nút tên cột						D. Nháy nút lệnh Bold
Câu 11: Để chọn một cột ta nháy chuột tại đâu?
A. Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột		B. Nháy chuột tại nút tên hàng
C.	Nháy nút lệnh Insert							D. Nháy chuột tại nút tên cột	
Câu 12: Chọn File → Save có chức năng gì?
A. Mở bảng tính mới							B. Đóng bảng tính
C. Lưu bảng tính						D. Đổi tên bảng tính
Câu 13: Hộp tên có chức năng gì?
		A.	 Hiển thị công thức				B. Hiển thị địa chỉ của ô đang được chọn
		C. Thanh bảng chọn					D. Hiển thị hàm
Câu 14: Kí hiệu phép lấy luỹ thừa của Excel là?
	A.  ^			B. *			C.  >			D. <
Câu 15: Kí hiệu phép chia trong chương trình bảng tinh Excel là?
	A.  /			B. :			C.  *			D. –
Câu 16: Để thay đổi thứ tự ưu tiên của phép tính ta sử dụng ngoặc nào?
	A. ( )			B. { }			C.  < >		D. [ ]
Câu 17: Thanh công thức có chức năng gì?
	A. Là tên hàng mà ô đó nằm trên.	 	B. Là tên cột mà ô đó nằm trên.	
	C. Hiển thị nội dung của ô được chọn.		D. Hiển thị địa chỉ
Câu 18: Thao tác nhập công thức vào một ô trang trang tính?
      	A. Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
B. Nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
      	C. Gõ dấu =, gõ Enter	 
D. Chọn ô, gõ dấu =, nhập công thức từ bàn phím, gõ Enter	
Câu 19: Giả sử tại ô A1=12, B1=8. Ta có công thức =A1+B1 vậy kết quả bằng bao nhiêu?
A. 20			B. 12			C. 8    		D. Không xác định
Câu 20: Giả sử tại ô A1=3, B1=8. Ta có công thức = A1*4+B1 vậy kết quả bằng bao nhiêu?
A. 36		 	B. 44			C. 20    		D. 28
		 			
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Chương trình bảng tính là gì? 								(1 đ)
Câu 2: Để tính giá trị biểu thức (56:7 + 4,5.8 – 32).4 trong ô G7 ta làm thế nào?	(1 đ)
Câu 3: Cho bảng tính sau:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	BẢNG ĐIỂM HỌC SINH LỚP 7A

	2
	STT
	Họ và tên
	Sinh
	Sử
	Địa
	Tổng điểm

	3
	1
	Trần Hoài Anh
	10.0
	8.5
	9.0
	?

	4
	2
	Lê Hòa Bình
	7.5
	6.5
	8.5
	?

	5
	3
	Nguyễn Thùy Chi
	8.5
	7.5
	7.5
	?

	6
	4
	Lưu Văn Hải
	6.0
	9.5
	7.0
	?

	7
	5
	Hoàng Thiên Trang
	9.5
	8.0
	6.5
	?

	8
	[bookmark: _GoBack]Điểm trung bình
	?
	?
	?
	

	9
	Điểm thấp nhất
	?
	?
	?
	



a) Dùng hàm để tính tổng điểm ba môn học của mỗi học sinh?				(1.0 đ)
b) Dùng hàm để tính điểm trung bình của từng môn học? 					(1.0 đ)
c) Dùng hàm để xác định điểm thấp nhất của từng môn học? 					(1.0 đ)
----- HẾT -----

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM TIN

Đề dự bị
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: TIN 7
Năm học 2020 – 2021
Thời gian làm bài: 45 phút



	A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mỗi câu đúng: 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	C



	B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Trả lời
	Điểm

	1
(1 điểm)
	Chương trình bảng tính là phần mềm giúp:
- ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng
- thực hiện các tính toán (từ đơn giản đến phức tạp)
- xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.
	0.25
0.25
0.25
0.25


	2
(1 điểm)
	- Chọn ô G7
- Gõ dấu =
- Nhập: (56/7 + 4.5*8 – 3^2)*4 
- Nhấn Enter.
	0.25 
0.25
0.25
0.25

	3
(3 điểm)
	a) Chọn ô F3.
  Nhập: = SUM(C3:D3)
  Enter
  Kéo thả từ ô F3 đến ô F7

b) Chọn ô C8.
  Nhập: = AVERAGE(C3:C7)
  Enter
  Kéo thả từ ô C8 đến ô E8

c) Chọn ô C9.
  Nhập: = MIN(C3:C7)
  Enter
  Kéo thả từ ô C9 đến ô E9
	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25


(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

